	PHÒNG GD&ĐT…..
TRƯỜNG TH……
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán – Lớp 1

Nămhọc 2023 – 2024



Họ và tên học sinh:…………………………………..Lớp: ……………
Giám thị:……………………………………………………………………
Giám khảo:…………………………………………………………………

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5điểm)

Câu 1 ( M1):Số “ba mươi tư” viết là :

A. 304

B. 34 


C. 43


D. 403

Câu2 (M1) : Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 67,24,26,17

A.17,24,26,67 
 
B. 24,17,26,67 
C. 17,26,24,67
D. 67,24,26,17 

Câu3 (M1) :  Số 68 đọc là:

A. Sáu tám 
B.Sáu mươi tám
  C. Sáu không tám
         D.Sáu tám đơn vị

Câu4 ( M 1): 

Câu 5 ( M1): Số cần điền vào chỗ  chấm 46 < … <68?




A. 65


B. 67


C.63


D. 69
Câu 6 (M2):Kết quả của phép 35 + 61 =?


A. 46


B. 96


C.43


D. 69
     Câu 7(M2) : Kết quả phép tính : 96 cm -  53 cm =   …….    

     A.43 cm
   
B.34


C.34 cm


D.61 cm

     Câu 8( M1): 

Câu 9 (M2): Lớp 1A có 25 bạn , lớp 1B có 32 bạn. Hỏi cả 2 lớp có tất cả bao nhiêu bạn ?


A. 57 bạn

B. 75 bạn

C.84 bạn

D. 48 bạn

Câu 10 (M2):

II. TỰ LUẬN: (5điểm)

Câu 11(M1): Đặt tính rồi tính:

	22 + 47
	68 - 40
	77 - 4
	20 + 73

	
	
	
	


Câu 12(M2): Vườn nhà Na có 68 cây cam và bưởi. Trong đó có 24 cây cam. Hỏi vười nhà Na có bao nhiêu cây bưởi ?

Phéptính:

Trảlời: 

Vườn nhà Na có …… cây bưởi.

Câu 13( M3) :Hình sau có bao nhiêu hình ?


Trảlời:  Có ………hình tam giác

               Có ……. Hình vuông.

ĐÁP ÁN CHẤMKIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HK II

MÔN TOÁN LỚP 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5điểm)

	Câu
	    1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đápán
	A
	B
	B
	
	A
	A
	C
	
	A
	

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

 Câu 11(M1): Đặt tính rồi tính:

	22 + 47
	68 - 40
	77 - 4
	20 + 73

	22

            +
             47

69
	68

           -

40

28


	77

            -

 4

73
	20

          +
73

93


Câu 12(M2): Vườn nhà Na có 68 cây cam và bưởi. Trong đó có 24 cây cam. Hỏi vười nhà Na có bao nhiêu cây bưởi ?

Phéptính:

Trảlời: 

 68 – 24 = 44

Vườn nhà Na có …44… cây bưởi.

Câu 13( M3) :Hình sau có bao nhiêu hình ?


Trảlời:  Có …8……hình tam giác

               Có …1…. Hình vuông.

Điểm:


Bằngsố:……………..


Bằngchữ:……….…..








